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I. [bookmark: _TOC_250020]MỞ ĐẦU
1. [bookmark: _TOC_250019]Tính cấp thiết của biện pháp
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 là bước chuyển mình mạnh mẽ trong định hướng giáo dục của Việt Nam, từ mô hình tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực. Theo đó, giáo dục không còn đơn thuần là quá trình truyền thụ kiến thức một chiều mà phải trở thành quá trình tổ chức cho học sinh tự khám phá, trải nghiệm, vận dụng và sáng tạo tri thức để phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực. Đối với môn Toán, điều này càng trở nên quan trọng bởi môn học không chỉ cung cấp công cụ tư duy mà còn góp phần hình thành các năng lực thiết yếu như tư duy logic, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực mô hình hóa và năng lực ứng dụng kiến thức vào thực tiễn.
Việc lựa chọn lớp 8 là có cơ sở, bởi đây là giai đoạn chuyển tiếp quan trọng trong chương trình trung học cơ sở, với nhiều nội dung toán học có tính khái quát và ứng dụng cao, đặc biệt là trong các mạch kiến thức như hình học, đại số, và các chủ đề liên hệ thực tiễn.
Thông qua việc nghiên cứu và xây dựng các kế hoạch bài dạy này, tôi mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào việc hiện thực hóa đổi mới giáo dục trong nhà trường phổ thông, đồng thời tích lũy kinh nghiệm thiết kế bài giảng, làm tiền đề vững chắc cho hành trình trở thành một giáo viên Toán năng động, sáng tạo và có năng lực nghề nghiệp vững vàng trong tương lai.
2. [bookmark: _TOC_250018]Mục tiêu của biện pháp
Vận dụng mô hình dạy học STEM để xây dựng bài toán có bối cảnh thực tiễn trong dạy học nội dung “Tam giác đồng dạng và hình đồng dạng” nhằm nâng cao hiệu quả dạy học cho GV và HS, đặc biệt giúp phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh lớp 8.
3. [bookmark: _TOC_250017]Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu
3.1. [bookmark: _TOC_250016]Đối tượng
Quá trình thiết kế và tổ chức dạy học môn Toán theo mô hình STEM nhằm phát triển năng lực MHHTH cho học sinh trung học cơ sở.
3.2. [bookmark: _TOC_250015]Khách thể nghiên cứu
Học sinh lớp 8A6 tại trường TH&THCS FPT Cầu Giấy – Hà Nội.
3.3. [bookmark: _TOC_250014]Phạm vi nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu dạy học vận dụng mô hình dạy học STEM nhằm phát triển năng lực MHHTH, tập trung vào 2 bài học thuộc nội dung chương trình môn Toán 8, Bộ sách Cánh diều, Chương VIII: Tam giác đồng dạng và Hình đồng dạng, gồm:
+ Bài 9: Hình đồng dạng (2 tiết)
+ Bài 10: Hình đồng dạng trong thực tiễn (2 tiết)
II. [bookmark: _TOC_250013]NỘI DUNG
1. [bookmark: _TOC_250012]Cơ sở lí luận

1.1. [bookmark: _TOC_250011]Năng lực mô hình hóa Toán học
Năng lực mô hình hóa Toán học (MHHTH) là một năng lực then chốt trong chương trình giáo dục toán hiện đại, thể hiện khả năng vận dụng toán học để nhận diện, phân tích và giải quyết các vấn đề thực tiễn thông qua quy trình mô hình hóa.
Ở Việt Nam, theo Nguyễn Danh Nam (2016), năng lực MHHTH được hiểu là sự chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt để cá nhân có thể thực hiện toàn bộ quy trình mô hình hóa trong một ngữ cảnh cụ thể.
1.2. [bookmark: _TOC_250010]Dạy học phát triển năng lực
Dạy học phát triển năng lực là định hướng giáo dục giúp người học sử dụng được kiến thức, kỹ năng trong các tình huống thực tế. Giáo viên đóng vai trò là người tổ chức, định hướng; học sinh là trung tâm của hoạt động học, với vai trò người thực hành và kiến tạo tri thức.
Theo Blum & Leiß (2007), việc dạy học mô hình hóa giúp học sinh phát triển cả về tư duy logic, năng lực giải quyết vấn đề, và khả năng kết nối toán học với các lĩnh vực khác trong cuộc sống.
1.2.1. Vai trò của giáo viên trong dạy học phát triển năng lực
Trong dạy học phát triển năng lực mô hình hóa toán học, giáo viên cần:
· Thiết kế các tình huống gắn thực tiễn có thể chuyển thành mô hình toán học.
· Hướng dẫn học sinh phát hiện vấn đề, đặt giả định, sử dụng toán học để giải quyết và phản biện kết quả.
· Khuyến khích học sinh phản hồi, điều chỉnh mô hình, đồng thời rèn luyện kỹ năng trình bày và hợp tác.
1.2.2. Vai trò của học sinh trong dạy học phát triển năng lực
Trong dạy học phát triển năng lực mô hình hóa toán học, học sinh cần:
· Chủ động nhận diện và khai thác tình huống thực tế.
· Đề xuất giả thiết, xây dựng mô hình, vận dụng kiến thức toán học để giải quyết bài toán và diễn giải kết quả theo ngữ cảnh ban đầu.
· Đánh giá tính hợp lý của lời giải và mô hình, điều chỉnh nếu cần để phù hợp hơn với thực tiễn.
· Làm việc nhóm hiệu quả, thảo luận phương án, trình bày kết quả và giải thích quá trình tư duy một cách mạch lạc, logic.
1.3. [bookmark: _TOC_250009]Mô hình dạy học STEM
1.3.1. Giáo dục STEM
Giáo dục STEM về bản chất được hiểu là trang bị cho người học những kiến thức và kĩ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học. Các kiến thức và kĩ năng này phải được tích hợp, lồng ghép và bổ trợ cho nhau, giúp người học không chỉ hiểu biết về nguyên lí mà còn có thể thực hành và tạo ra được những sản phẩm trong cuộc sống hằng ngày (Hoàng Ngọc Mai, 2018; Phạm Văn Quang, 2017).

1.3.2. Vai trò của giáo dục STEM
Giáo dục STEM có vai trò trong phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho HS, giúp GV rèn luyện tốt các kĩ năng như quan sát, thu thập dữ liệu, thiết kế thí nghiệm, phân tích và diễn giải kết quả (Becker & Park, 2011). Các dự án STEM khuyến khích HS lập kế hoạch, thu thập, xử lí và trình bày thông tin một cách khoa học; đồng thời giáo dục STEM tập trung vào việc tích hợp các kiến thức liên ngành, giúp HS phát triển khả năng nhìn nhận và giải quyết vấn đề từ nhiều góc độ. Các hoạt động thực hành, dự án STEM giúp HS luyện tập kĩ năng xác định vấn đề, tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất giải pháp và đánh giá kết quả (Gao et al., 2020).
2. [bookmark: _TOC_250008]Cơ sở thực tiễn
Theo số liệu khảo sát giáo viên và học sinh về khó khăn trong mô hình hóa để giải quyết các bài toán thực tiễn ta được biểu đồ như sau:
Bảng 2.1. Số liệu thống kê khó khăn của học sinh về việc mô hình hóa để giải quyết các bài toán thực tiễn
KHÓ KHĂN CỦA HỌC SINH TRONG MHHTH
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Chú thích:
	Kí hiệu
	Nội dung

	KK1
	Gặp khó khăn trong việc phân tích, hiểu rõ tình huống trong bài toán thực
tiễn.

	KK2
	Gặp khó khăn trong việc xác định các mối liên hệ, ràng buộc giữa các dữ
kiện của tình huống trong bài toán thực tiễn.

	KK3
	Gặp khó khăn trong việc đơn giản hóa vấn đề trong bài toán thực tiễn, xác
định các biến cần thiết/không cần thiết và giả định thực tế.

	KK4
	Gặp khó khăn trong việc xây dựng mô hình toán học cần thiết cho tình
huống trong bài toán thực tiễn.

	KK5
	Gặp khó khăn trong việc giải thích các mô hình và liên hệ chúng với tình
huống trong bài toán thực tiễn.

	KK6
	Gặp khó khăn trong việc giải quyết vấn đề toán học trong mô hình toán học
được thiết lập.

	KK7
	Gặp khó khăn trong việc diễn giải sự phù hợp của những kết luận thu được



	
	từ tính toán với tình huống trong bài toán thực tiễn.

	KK8
	Gặp khó khăn trong cải tiến mô hình toán học phù hợp với bài toán thực
tiễn.


Biểu đồ cho thấy mức độ khó khăn của học sinh ở 8 khía cạnh (KK1 đến KK8). Thang đo trung bình dao động từ khoảng 2.9 đến 3.6, phản ánh mức độ học sinh gặp khó từ trung bình khá đến cao.
Kết luận rút ra rằng học sinh gặp nhiều khó khăn nhất ở các bước: Thao tác toán học để giải quyết mô hình (KK6), xác định thông tin quan trọng, biến số cần thiết (KK3). Liên hệ và giải thích mô hình với tình huống thực tế (KK5). Giáo viên còn nhận thấy học sinh khó khăn cả trong bước cải tiến mô hình (KK8), điều này không được đánh giá quá cao trong biểu đồ của học sinh, cho thấy có thể học sinh chưa tự ý thức rõ về điều này.
3. [bookmark: _TOC_250007]Nội dung biện pháp
3.1. [bookmark: _TOC_250006]Đối tượng thực nghiệm
· Học sinh lớp 8A6, trường TH&THCS FPT Cầu Giấy.
· Sĩ số lớp: 28 học sinh (19 nam, 9 nữ).
· Nhận xét chung: Học sinh thể hiện thái độ học tập nghiêm túc, tích cực tham gia vào các hoạt động trong giờ Toán. Các em có tinh thần hợp tác tốt, chủ động suy nghĩ và hứng thú trong việc khám phá kiến thức mới. Phần lớn học sinh hoàn thành nhiệm vụ đúng yêu cầu, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Ngoài ra, các em còn có thái độ thân thiện, cởi mở và thể hiện sự tôn trọng đối với giáo viên trong suốt quá trình học tập.
3.2. [bookmark: _TOC_250005]Nội dung thực nghiệm
Tiến hành triển khai dạy học thực nghiệm tại lớp học, HS thảo luận và hoàn thành sản phẩm STEM theo nhóm và Rubric đánh giá sau tiết học. Các kết quả thu được sau mỗi buổi học đều được ghi nhận và tổng hợp lại.
Dựa trên các nghiên cứu của tác giả Đào Thị Hoa Mai (2024) về cấu trúc thiết kế các hoạt động dạy học sử dụng ĐGQT để phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học, em đã xây dựng các hoạt động dạy học có sử dụng ĐGQT để phát triển năng lực MHHTH như sau:
Hoạt động 1. Chuyển giao nhiệm vụ và đánh giá sơ bộ: Giáo viên giới thiệu bài toán cần giải quyết nhằm giúp học sinh nhận diện vấn đề.
Ví dụ, trong bài “Hình đồng dạng” giáo viên đưa ra bài toán đề tài ở phần vận dụng để học sinh giải quyết: Với một bản làng vùng cao ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, có một con suối nhỏ rộng khoảng 4m chảy ngang qua đường đi chính dẫn vào trung tâm bản. Vào mùa mưa, nước suối dâng cao khiến người dân, đặc biệt là học sinh và người già, không thể qua lại an toàn. Chính quyền địa phương dự kiến xây dựng một cây cầu dân sinh nhỏ bằng tre nứa để phục vụ đi bộ và xe đạp.
Học sinh vào vai kỹ sư thiết kế, được yêu cầu xây dựng một mô hình cầu đơn giản
Giáo viên có thể tổ chức cho học sinh thảo luận theo nhóm để nhận diện vấn đề của

dự án này cần phải giải quyết là gì và cần huy động kiến thức toán học nào để xử lí.
Hoạt động 2. Triển khai MHHTH: Trong hoạt động này, học sinh làm việc theo nhóm để lên ý tưởng và phác thảo bản vẽ theo ý tưởng của nhóm mình. Sau đó tiến hành thiết kế mô hình cầu 3D dựa theo bản vẽ. Giáo viên quan sát quá trình học sinh làm việc, đặt thêm một số câu hỏi định hướng và yêu cầu các nhóm giải thích về ý tưởng của nhóm mình.
Hoạt động 3. Báo cáo và thảo luận về giải pháp: Giáo viên yêu cầu các nhóm cử đại diện báo cáo sản phẩm của nhóm mình trước lớp. Giáo viên tổ chức cho các nhóm thảo luận, đưa ra đánh giá chéo. Sau đó giáo viên dành thời gian cho các nhóm điều chỉnh lại sản phẩm của nhóm mình.
Hoạt động 4. Tổng kết nhiệm vụ: Giáo viên tổ chức cho các nhóm cùng thảo luận, thực hiện đánh giá đồng đẳng các thành viên trong nhóm bằng Rubric trên ứng dụng Google Sheets.
3.3. [bookmark: _TOC_250004]Kết quả hoạt động học tập của học sinh
3.3.1. Thái độ tham gia hoạt động học tập của học sinh
Trong quá trình triển khai hoạt động, phần lớn học sinh thể hiện thái độ tích cực, chủ động và hợp tác tốt. Các em hứng thú khi được tham gia vào nhiệm vụ mang tính thực tiễn, như thiết kế mô hình cầu, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm cao khi làm việc theo nhóm. Học sinh tích cực thảo luận, lắng nghe ý kiến của nhau và chủ động đề xuất giải pháp cho các vấn đề phát sinh trong quá trình thiết kế.
Tuy nhiên, vẫn còn một số học sinh còn ngại phát biểu ý kiến hoặc chưa thật sự chủ động trong các phần trao đổi học thuật, đặc biệt là ở những bước cần lý giải mối liên hệ giữa mô hình toán học và tình huống thực tế. Một số em còn phụ thuộc vào nhóm trưởng hoặc bạn bè, chưa mạnh dạn thể hiện tư duy cá nhân.
Nhìn chung, hoạt động đã góp phần khơi gợi hứng thú học tập, giúp học sinh phát huy được tinh thần làm việc nhóm và nâng cao trách nhiệm cá nhân trong học tập. Để khắc phục hạn chế, giáo viên cần tăng cường theo dõi sát quá trình làm việc của từng cá nhân trong nhóm và có chiến lược khuyến khích những học sinh còn thụ động tham gia tích cực hơn.
3.3.2. Về kết quả thực nghiệm nhiệm vụ của học sinh
· Về phần trình bày bản vẽ và lý giải mô hình toán học:
+ Ưu điểm: Phần lớn học sinh trình bày rõ ràng cấu trúc mô hình cầu, liên hệ hợp lý giữa bản vẽ kỹ thuật và các yếu tố toán học đã học, đặc biệt là khái niệm hình đồng dạng. 100% nhóm học sinh hoàn thành bản vẽ đúng kích thước yêu cầu, trong đó nhiều nhóm đã thể hiện tốt việc áp dụng các hình đồng dạng vào thiết kế khung cầu, nhằm đảm bảo tính ổn định và đối xứng. Học sinh cũng chủ động giải thích được vì sao chọn hình học đó và cách tính toán số lượng vật liệu cần thiết.
+ Hạn chế: Một số học sinh khi thuyết trình còn thiếu tự tin, diễn đạt chưa mạch lạc hoặc chưa làm nổi bật rõ mối liên hệ giữa bản vẽ và kiến thức toán học. Một số nhóm còn gặp

khó khăn khi tính toán tối ưu vật liệu hoặc giải thích lý do chọn hình đồng dạng trong cấu trúc mô hình.
· Về sản phẩm bản vẽ phác thảo ý tưởng xây dựng cầu của các nhóm:
Hình 1. Sản phẩm của nhóm 1
[image: ]
Hình 2. Sản phẩm của nhóm 2
[image: ]

Về phiếu bài tập nhóm:
[bookmark: _GoBack][image: ]Hình 3. Phiếu bài tập của nhóm 1


Về Rubric đánh giá làm việc nhóm:
Bảng 2.2. Rubric đánh giá hoạt động nhóm 1 của bạn học sinh Nguyễn Hữu Lê Khôi
[image: ]

[image: ]Bảng 2.3. Kết quả tổng hợp Rubric đánh giá hoạt động nhóm 1
· Về sản phẩm hoàn thiện:
[image: ]Hình 2.3. Sản phẩm của nhóm 1
Hình 2.4. Sản phẩm của nhóm 2
[image: ]
Nhóm 1 có mô hình có kết cấu đơn giản nhưng khoa học, sử dụng đều đặn các tam giác đồng dạng để tạo khung chắc chắn, đảm bảo tính ổn định và đối xứng. Kích thước được chia tỉ lệ hợp lý, bản vẽ rõ ràng, thể hiện sự đầu tư kỹ lưỡng trong quá trình thiết kế. Tuy nhiên, thiết kế chưa có điểm nhấn sáng tạo, thiên về tính kỹ thuật cơ bản nên phần hình thức chưa thật nổi bật.
Nhóm 2 có mô hình thể hiện tư duy sáng tạo với phần khung mái cong, mang tính thẩm mỹ cao, gần gũi với thiết kế thực tế ở vùng miền núi. Nhóm vận dụng linh hoạt kiến thức

về tam giác và hình đồng dạng trong cả phần thân cầu và phần mái. Tuy nhiên, kết cấu phức tạp hơn nên nếu không có sự gia cố hợp lý, có thể ảnh hưởng đến tính cân bằng của mô hình. Một số đoạn chưa cân xứng hoàn toàn, cần điều chỉnh nhẹ về hình học.
III. [bookmark: _TOC_250003]KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. [bookmark: _TOC_250002]Kết luận
Thông qua quá trình triển khai dạy học theo định hướng phát triển năng lực, đặc biệt là năng lực mô hình hóa toán học, kết hợp với hoạt động xây dựng mô hình cầu 3D bằng vật liệu đơn giản, học sinh không chỉ vận dụng được kiến thức hình học lớp 8 vào giải quyết vấn đề thực tiễn, mà còn thể hiện được tư duy sáng tạo, kỹ năng hợp tác và tinh thần trách nhiệm trong học tập.
Hoạt động dạy học được thiết kế theo mô hình STEM đã tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận bài học một cách sinh động, gần gũi với đời sống, từ đó nâng cao hứng thú và hiệu quả học tập. Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn học sinh tích cực tham gia, thực hiện đúng quy trình mô hình hóa, tuy vẫn còn tồn tại một số khó khăn ở các bước xây dựng và điều chỉnh mô hình.
Từ thực tiễn giảng dạy và thực nghiệm, có thể khẳng định rằng việc lồng ghép bài toán thực tế và tổ chức hoạt động học tập theo hướng phát triển năng lực là hoàn toàn khả thi, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Toán ở bậc THCS, phù hợp với định hướng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
2. [bookmark: _TOC_250001]Khuyến nghị
- Đối với giáo viên:
Nên tăng cường tổ chức các hoạt động học gắn với thực tiễn và vận dụng quy trình mô hình hóa, để giúp học sinh phát triển đồng thời cả kiến thức và năng lực toán học.
Cần linh hoạt sử dụng các công cụ đánh giá quá trình như bảng kiểm, rubric, phiếu phản hồi để theo dõi, hỗ trợ học sinh kịp thời trong từng bước học tập.
Khuyến khích học sinh tự đánh giá, phản tư và cải tiến mô hình, thay vì chỉ hướng đến đáp án cuối cùng.
· Đối với nhà trường:
Cần tạo điều kiện về thời gian, không gian và vật liệu để giáo viên có thể triển khai các tiết học theo hướng dự án, STEM hoặc tích hợp liên môn.
Khuyến khích xây dựng các chuyên đề dạy học phát triển năng lực phù hợp với từng khối lớp, từng chủ đề, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo Chương trình GDPT 2018.
· Đối với học sinh:
Học sinh cần chủ động hơn trong quá trình học tập, tích cực trao đổi, phản biện và thể hiện quan điểm cá nhân khi tham gia các hoạt động nhóm.
Nên rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề và trình bày ý tưởng rõ ràng, logic, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác và tự học.
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